                                                         
LỊCH GIẢNG DẠY TỪ XA ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID-19
KHỐI 4 – NĂM HỌC 2021-2022

[bookmark: _GoBack]TUẦN:1 (Từ   6/9 đến 10/9.)
	THỨ
	TIẾT

	TIẾT
(PPCT)
	MÔN
	TÊN BÀI
	Hình thức giảng dạy
(Online, giao bt qua link, chuyển bài giảng qua link…)
	ID và mật khẩu

	


HAI
 6 /9
	1
	
	Chào cờ
	 
	
	

	
	2
	1
	Tập đọc
	Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
	Online
	14h30

	
	3
	1
	Toán
	Ôn tập các số đến 100 000
	Online
	ID:2201791167

	
	4
	 
	T. Anh B
	
	
	MK:123456

	
	5
	1
	Đạo đức
	Trung thực trong học tập (t1)
	Online
	

	
	6
	1
	Lịch sử  
	 Môn lịch sử và Địa lí
	Gửi đường link
	

	



BA
7 /9
 
	1
	
	Thư viện
	Đọc theo ý thích
	
	

	
	2
	2
	LT & C
	Cấu tạo của tiếng
	Giao BT qua link
	

	
	3
	2
	Toán 
	Ôn tập các số đến 100 000(tt)
	Giao BT qua link
	

	
	4
	3
	Chính tả
	Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
	Giao BT qua link
	

	
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	

	
	6
	 
	Mĩ thuật 
	
	
	

	



TƯ
8 /9
 
	1
	4
	Tập đọc
	Mẹ ốm
	Đọc và làm Bt trên goole from
	

	
	2
	3
	Toán
	Ôn tập các số đến 100 000(tt)
	Online
	

	
	3
	 5
	KC
	Sự tích Hồ Ba Bể
	Online 
	14h30

	
	4
	1
	T. Anh B
	
	
	ID:2201791167

	
	5
	1
	 Tin học
	
	
	MK: 123456

	
	6
	1
	Khoa 
	Con người cần gì để sống?
	Online
	

	
	7
	1
	HĐ
NGCK
	(GDNSTLVM)Bài mở đầu: Giới thiệu 
Lồng ghép ATGT+ PC rác thải nhựa
	 
	

	



NĂM
9 /9
	1
	6
	LT & C
	LT về cấu tạo của tiếng
	 Giao BT qua link
	14h30

	
	2
	4
	Toán
	Biểu thức có chứa một chữ
	Online
	ID:2201791167

	
	3
	
	Thể dục
	
	
	MK:123456

	
	4
	7
	TLV
	Thế nào là kể chuyện?
	Online
	14h30

	
	5
	1
	Địa lí
	Làm quen với bản đồ+ GDANQP
	Online
	

	
	6
	1
	Kĩ thuật
	Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
	Giao BT qua link
	

	

SÁU
10/9

	1
	8
	TLV
	Nhân vật trong truyện
	Online
	14h30

	
	2
	5
	Toán
	Luyện tập
	Giao BT qua link
	ID:2201791167

	
	3
	
	Tin học
	
	
	MK:123456

	
	4
	 
	Khoa 
	Trao đổi chất ở người
	Online
	14h30

	
	5
	
	Thể dục
	
	
	

	
	6
	1
	SHTT
	 Phát động chủ điểm Mái trường mến yêu + SHL
	Online
	


TUẦN: 2 (Từ   13/9 đến 17/9/2021   )

	THỨ
	TIẾT

	TIẾT
(PPCT)
	MÔN
	TÊN BÀI
	Hình thức giảng dạy
(Online, giao bt qua link, chuyển bài giảng qua link…)
	ID và mật khẩu

	


HAI
13/9

	1
	
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	9
	Tập đọc
	Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (TT)
	Online
	14h30

	
	3
	6
	Toán
	Các số có 6chữ số
	Online
	ID:2201791167

	
	4
	
	T.AnhB
	
	
	MK:123456

	
	5
	2
	Đạo đức
	Trung thực trong học tập
+ Bài 1(KCBH)
	 Giao BT qua link
	

	
	6
	2
	Lịch sử
	Làm quen với bản đồ (TT)
	 Giao BT qua link
	

	



BA
14/9

	1
	2
	Thư viện
	Đọc theo ý thích
	
	

	
	2
	10
	LT & C
	MRVT: Nhân hậu- Đoàn kết
	Gửi đường link
	

	
	3
	7
	Toán 
	Luyện tập
	Gửi đường link
	

	
	4
	11
	Chính tả
	Mười năm cõng bạn đi học.
	Gửi đường link
	

	
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	

	
	6
	
	Mĩ thuật
	
	
	

	
	7
	
	T. AnhD
	
	
	

	



TƯ
15/9

	1
	12
	Tập đọc
	Truyện cổ nước mình
	 Gửi video, làm BT goole from
	

	
	2
	8
	Toán
	Hàng và lớp
	Online
	14h30

	
	3
	13
	TLV
	Kể lại hành động của nhân vật
	Online
	ID:2201791167

	
	4
	
	T. AnhB
	
	
	MK:123456

	
	5
	
	Tin học
	
	
	

	
	6
	3
	Khoa 
	Trao đổi chất ở người
	Giao bài
	

	
	7
	2
	HĐNGCK
	(GDATGT)
Bài 1: Biển báo hiệu GT … bộ
	Gửi đường link  
	

	



NĂM
16/9
	1
	14
	LT & C
	Dấu hai chấm
	Online
	14h30

	
	2
	9
	Toán 
	So sánh các số có nhiều chữ số
	Online
	ID:2201791167

	
	3
	
	Thể dục
	
	
	MK:123456

	
	4
	15
	KC
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	Giao BT qua link
	

	
	5
	2
	Địa lí
	Dãy Hoàng Liên Sơn + ANQP
	Online
	

	
	6
	2
	Kĩ thuật 
	Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
	Giao BT qua link
	

	
	7
	
	T. AnhD 
	
	
	

	

SÁU
17/9

	1
	6
	TLV
	Tả ngoại hình NV trong văn kể chuyện
	Online
	14h30

	
	2
	10
	Toán
	Triệu và lớp triệu
	Online
	ID:2201791167

	
	3
	
	Tin học
	
	
	MK:123456

	
	4
	4
	Khoa 
	Các chất  dd có trong TĂ
	Online
	 

	
	5
	
	Thể dục
	
	
	

	
	6
	2
	SHL
	Sinh hoạt CĐ Mái trường mến yêu+ SHL

	 
	


            							 




